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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tinh
Dân tộc Tên lớp Nơi sinh ĐXLTN 4 Xếp hạng Ghi chú

1 DDVLVH22B01 Lê Văn Bình 02/02/1987 Nam Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.81 Khá

2 DDVLVH22B02 Lê Thị Chinh 15/08/1991 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 3.12 Giỏi

3 DDVLVH22B03 Nguyễn Thị Lệ Dung 21/11/1993 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.88 Khá

4 DDVLVH22B05 Cao Thị Hằng 05/08/1989 Nữ Mường CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.89 Khá

5 DDVLVH22B04 Phạm Thị Hạnh 05/12/1991 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.79 Khá

6 DDVLVH22B07 Nguyễn Thị Hợp 06/06/1987 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 3.06 Giỏi

7 DDVLVH22B08 Lê Viết Hùng 05/09/1991 Nam Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.64 Khá

8 DDVLVH22B09 Mai Thế Hưng 19/05/1990 Nam Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.64 Khá

9 DDVLVH22B10 Phạm Thị Hưng 15/04/1990 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.93 Khá

10 DDVLVH22B11 Nguyễn Thanh Hương 22/07/1979 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.71 Khá

11 DDVLVH22B12 Chu Thị Hường 20/04/1978 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.64 Khá

12 DDVLVH22B13 Tô Tế Khương 15/12/1989 Nam Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.65 Khá

13 DDVLVH22B14 Trịnh Văn Minh 03/11/1997 Nam Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.69 Khá

14 DDVLVH22B15 Trịnh Thị Na 17/07/1987 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.77 Khá

15 DDVLVH22B16 Nguyễn Văn Nam 12/09/1992 Nam Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.90 Khá

16 DDVLVH22B17 Nguyễn Thị Nga 05/05/1991 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.70 Khá

17 DDVLVH22B30 Đinh Thị Ngân 09/09/1990 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 3.06 Giỏi

18 DDVLVH22B18 Cao Thị Phương 01/10/1990 Nữ Mường CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.91 Khá

19 DDVLVH22B19 Phạm Khắc Quân 07/05/1991 Nam Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 3.14 Giỏi

20 DDVLVH22B20 Lê Thị Quỳnh 25/10/1993 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.69 Khá

21 DDVLVH22B21 Lê Hồng Sơn 02/09/1986 Nam Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.78 Khá

22 DDVLVH22B22 Quách Thị Thanh 10/04/1990 Nữ Mường CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.83 Khá

23 DDVLVH22B23 Hoàng Thị Thương Thương 10/02/1990 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.90 Khá
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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 
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Dân tộc Tên lớp Nơi sinh ĐXLTN 4 Xếp hạng Ghi chú

24 DDVLVH22B24 Hoàng Thị Trang 30/12/1991 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.76 Khá

25 DDVLVH22B25 Lê Thị Trang 05/10/1992 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.93 Khá

26 DDVLVH22B26 Trần Thị Trang 01/04/1987 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.82 Khá

27 DDVLVH22B27 Lê Thị Hồng Vân 23/06/1992 Nữ Kinh CĐĐD VLVH K16B Thanh Hóa 2.90 Khá

Ấn định có 27 sinh viên

Trong đó: Số HS Tỷ lệ

Xuất sắc: 0 0.00 %

Giỏi: 4 14.81 %

Khá: 23 85.19 %

Trung bình: 0 0.00 %

Tổng cộng: 27 100.00 %

Mai Văn Bảy

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2024

HIỆU TRƯỞNG
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